
*Các thông số không có trong bảng trên sẽ được chúng tôi thiết kế và chế tạo theo yêu cầu riêng của khách hàng.
*Parameters not in the above table will be designed and manufactured by us according to customers individual 
requirements.

Model

VMC-RF-4

VMC-RF-5

VMC-RF-6.3

VMC-RF-7

VMC-RF-8

VMC-RF-10

VMC-RF-11

VMC-RF-12

Số hiệu cánh

Wing number

(No)

4

5

6.3

7

8

10

11

12

D

mm

620

620

845

950

1050

1150

1250

1350

A

mm

950

950

1300

1500

1660

1760

1910

2065

B

mm

755

755

1000

1150

1250

1350

1465

1585

L

mm

345

345

435

495

555

580

630

685

H

mm

795

795

1070

1200

1225

1325

1440

1555
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Model

VMC-RF-4

VMC-RF-5

VMC-RF-6.3

VMC-RF-7

VMC-RF-8

VMC-RF-9

VMC-RF-10

VMC-RF-11

VMC-RF-12

Số hiệu cánh

Wing number

(No)

4

5

6.3

7

8

9

10

11

12

Công suất

Power

(Kw)

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

15

18.5

22

Tốc độ

Speed

(v/ph)

1400

1400

1400

1420

1420

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1460

1460

970

980

Điện áp

Voltage

(V)

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

Lưu lượng

Volume

(m3/h)

3500-4500

4500-5500

6000-8000

8000-10000

10000-15000

15000-20000

20000-24000

24000-28000

28000-34000

34000-40000

40000-48000

48000-55000

55000-65000

65000-75000

75000-85000

Áp suất tĩnh

Pressure

(Pa)

300-50

400-80

400-80

450-80

450-80

600-100

500-100

650-150

500-100

700-200

600-200

800-250

700-200

850-300

900-300

Độ ồn

Noise

(dB)

≈ 80

≈ 81

≈ 81

≈ 81

≈ 81

≈ 81

≈ 82

≈ 82

≈ 82

≈ 83

≈ 83

≈ 84

≈ 85

≈ 85

≈ 85

THÔNG SỐ KỸ THUẬT|SPECIFICATIONS

Dòng quạt gắn mái động cơ chịu nhiệt hút khói 
khi sự cố xảy ra trong nhà xưởng
The line of heat-resistant motorized roof fans 
sucks smoke when problems occur in the 
factory.

• Động cơ chịu nhiệt 300°C ~ 2 giờ
High temp resistan motor 300°C ~ 2 hours

• Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox, tôn mạ
Materials: SS400 steel, stainless steel, galvanised

ÐẶC TÍNH KỸ THUẬT|SPECIFICATIONS

ÐƯỜNG ÐẶC TÍNH|PERFORMANCE CURVEỨNG DỤNG|APPLICATION
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NHÀ MÁY
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